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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định Sơn, ngày ……. tháng 12 năm 2024


KẾ HOẠCH 

Về việc thu, chi đối với các khoản thu 

Năm học 2024 - 2025


    Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ - HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

   Căn cứ Công văn số 2528/HDLN SGDĐT - STC ngày 15/11/2024 của Sở GDĐT - Sở TC về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
  Căn cứ vào Nghị quyết họp Ban lãnh đạo mở rộng sáng ngày 16 tháng 11 năm 2024; cuộc họp Hội đồng trường chiều ngày 16 tháng 11 năm 2024; cuộc họp CBGVNV nhà trường vào chiều ngày 17/11/2024; cuộc họp Ban đại diện CMHS vào sáng ngày ngày 24 tháng 11 năm 2024; cuộc họp phụ huynh các nhóm, lớp vào chiều ngày 24 tháng 11 năm 2024 về kế hoạch thu các khoản thu năm học 2024 - 2025; cuộc họp ngày 24/11/2024 về việc lấy ý kiến thống nhất của CBGVNV nhà trường về mức thu các khoản thu năm học 2024 - 2025.
Căn cứ vào Biên bản tiếp thu ý kiến sau khi niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2024 - 2025, ngày 02/12/2024 của Trường mầm non Định Sơn.

Trường mầm non Định sơn xây dựng Kế hoạch thu, chi các khoản thu năm học 2024 - 2025, cụ thể như sau: 
I. SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH
Tổng số lớp: 24 nhóm, lớp.

        Tổng số học sinh: 544 cháu.Trong đó: 

                           Trẻ Nhà trẻ: 82 cháu.

                                 Trẻ Mẫu giáo 3Tuổi: 134 cháu.

                                 Trẻ Mẫu giáo 4Tuổi: 145 cháu.

                                 Trẻ Mẫu giáo 5Tuổi: 183 cháu.

II. KẾ HOẠCH THU, CHI 
         1. Khoản thu theo quy định - Học phí: 

         a. Mục đích và ý nghĩa của việc thu - chi học phí: 

        Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của các cấp về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường.

- Mục đích chi: Chi thanh toán tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương; chi cho công tác quản lý thu, chi quỹ học phí; chi trả tiền điện phòng học; tiền nước uống, và tiền nước sinh hoạt; chi cho nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường CSVC và các hoạt động khác của nhà trường.

- Hình thức thu: Thu theo tháng. Trong đó: Học kỳ 1 (4 tháng); Học kỳ 2 (5 tháng).

       - Đối tượng hưởng lợi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

b. Thu - chi học phí 

* Phần thu:     
- Trẻ Nhà trẻ: 125.000đ/trẻ/tháng.
- Mẫu giáo (3,4 tuổi): 105.000đ/trẻ/tháng.

- Riêng trẻ 05 tuổi được miễn học phí (theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
            * Phần chi: Theo hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, chi theo quy định. 

          2. Các khoản thu hộ
     a. Mục đích thu hộ:


Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Bảo Việt Hải Dương và cha mẹ học sinh trong việc tham gia bảo hiểm, tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức thực hiện.

     b. Các khoản thu hộ:

     */ Bảo hiểm thân thể học sinh:

     Thực hiện CV số 402/BVHD-PS2, ngày 01/8/2024 của công ty Bảo Việt Hải Dương “về việc triển khai bảo hiểm ngành giáo dục năm học 2024 - 2025”. Nhà trường triển khai theo tự nguyện đăng ký của phụ huynh học sinh với mức thu theo quy định của cơ quan bảo hiểm: 200.000đ/trẻ/năm học.  

     => Nhà trường thu xong nộp về công ty Bảo Việt Hải Dương để chi trả.

          3. Dịch vụ bán trú

          * Mục đích việc tổ chức bán trú:

 - Tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình trong việc đưa đón trẻ đến trường, yên tâm công tác.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nơi ăn, ngủ, vui chơi và học tập thoáng mát sạch sẽ đáp ứng yêu cầu.
- Việc thỏa thuận đóng góp phải đảm bảo đúng nguyên tắc thống nhất, công khai, đúng mục đích, thu - chi cụ thể và theo văn bản chỉ đạo hiện hành.

 - Huy động từ nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh học sinh trên cơ sở lấy thu, bù chi, không mang tính chất kinh doanh và được quyết toán công khai với PHHS học sinh. 

3.1.Tiền ăn bán trú của trẻ:

* Học kỳ I (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024)

+ Thu: Mức ăn trẻ/ngày: 17.000đ/trẻ/ngày.

 Đối với Mẫu giáo: Ăn 2 bữa/ngày (1 bữa chính, 1 bữa phụ).
 Đối với NT:  Ăn 3 bữa (2 bữa chính, 1 bữa phụ)

+ Chi: Thực hiện chi phí theo khẩu phần ăn theo ngày 17.000đ/trẻ/ngày.

* Học kỳ II (từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2025)

+ Thu: Mức ăn trẻ/ngày: 18.000đ/trẻ/ngày.

 Đối với Mẫu giáo: Ăn 2 bữa/ngày (1 bữa chính, 1 bữa phụ).
 Đối với NT:  Ăn 3 bữa (2 bữa chính, 1 bữa phụ)

+ Chi: Thực hiện chi phí theo khẩu phần ăn theo ngày 18.000đ/trẻ/ngày.

3.2. Phụ phí (chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy rửa):

+ Thu: 60.000đ/trẻ/tháng. Trong đó:
 Tiền chất đốt khoảng = 20.200đ/trẻ/tháng.

 Tiền hỗ trợ điện sinh hoạt khoảng = 12.300đ/trẻ/tháng.

 Tiền hỗ trợ nước sinh hoạt khoảng = 12.000đ/trẻ/tháng .

 Tiền mua nước tẩy rửa... khoảng = 15.500đ/trẻ/tháng.

=> Dự kiến số trẻ: 544 cháu x 60.000đ /trẻ/tháng x 9 tháng = 293.760.000đ.

+ Dự kiến chi: 293.760.000đ. Trong đó:
 - Trả tiền mua chất đốt (ga) = 99.000.000đ.

 - Trả tiền điện sinh hoạt = 60.000.000đ.

 - Trả nước sinh hoạt = 58.400.000đ.


      - Nước lau sàn nhà = 20.736.000đ.

           - Nước tẩy bồn cầu VS = 15.120.000đ.

           - Nước rửa tay = 9.720.000đ.

           - Bột giặt Omo = 21.600.000đ.
           - Nước tẩy rửa đồ dùng bán trú, nước rửa bát, cọ xoong... = 9.184.000đ.

      3.3. Dịch vụ chăm sóc, phục vụ bán trú (trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý):

+ Thu Học kỳ I: 240.000đ/trẻ/tháng.Trong đó:
- Tiền trả công cô nấu ăn + rửa bát: 55.000đ/tháng/trẻ.
 - Dự kiến tổng thu: 544 cháu x 55.000đ/tháng = 29.920.000đ/tháng.
(thu theo số tháng thực học của trẻ)

           - Tiền trông trẻ buổi trưa: 185.000đ/trẻ/tháng

 -  Dự kiến tổng thu: 544 cháu x 185.000đ/tháng = 100.640.000đ/tháng.
(thu theo số tháng thực học của trẻ)

+ Thu Học kỳ II: 250.000đ/trẻ/tháng. Trong đó:

- Tiền trả công cô nấu ăn + rửa bát: 60.000đ/tháng/trẻ.
 - Dự kiến tổng thu: 544 cháu x 60.000đ/tháng = 32.640.000đ/tháng.
(thu theo số tháng thực học của trẻ)

           - Tiền trông trẻ buổi trưa: 190.000đ/trẻ/tháng

 -  Dự kiến tổng thu: 544 cháu x 190.000đ/tháng = 103.360.000đ/tháng.
(thu theo số tháng thực học của trẻ)
+ Dự kiến chi, cụ thể như sau: 

- Trả cô nấu ăn Học kỳ I: Chi 100% số thu cho 06 cô nấu ăn (29.920.000đ: 6 cô = 4.986.700đ/cô/tháng).

- Trả cô nấu ăn Học kỳ II : Chi 100% số thu cho 06 cô nấu ăn (32.640.000đ: 6 cô = 5.440.000đ/cô/tháng).

          -  Trả công trông trưa Học kỳ I: Chi 100% số thu cho CBGVNV ở lại trông trẻ buổi trưa (100.640.000đ : 56 người = 1.797.000đ/người/tháng: 22công/tháng = 81.700đ/người/buổi).  

          -  Trả công trông trưa Học kỳ II: Chi 100% số thu cho CBGVNV ở lại trông trẻ buổi trưa (103.360.000đ : 56 người = 1.845.700đ/người/tháng: 22công/tháng = 83.900đ/người/buổi).  

3.4.Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân phục vụ dịch vụ bán trú) từ thời điểm ăn bán trú đến hết khóa học:

         +Thu: 200.000đ/trẻ.

- Dự kiến tổng thu: 165 cháu x 200.000đ/trẻ = 33.000.000đ.
     + Dự kiến chi: 33.000.000đ. Trong đó:
          - Mua chiếu: 8.540.000đ.

          - Mua chăn: 8.400.000đ.

          - Mua bát: 4.125.000đ.

          - Mua thìa: 1.320.000đ.

          - Muôi đại: 360.000đ.

          - Vợt lọc cua: 240.000đ

          - Mua dao, thớt: 3.400.000đ.                

          - Thay quả lọc nước: 2.000.000đ.

          - Thau, chậu, rổ, giá... : 4.615.000đ.

          4. Dịch vụ vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (Bao gồm tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, lau sàn):

+ Thu: 17.000đ/trẻ/tháng.
 - Dự kiến tổng thu: 544 cháu x 17.000đ/tháng x 9 tháng = 83.232.000đ.
(thu theo số tháng thực học của trẻ)

+ Dự kiến chi: 83.232.000đ.Trong đó:
            - Chi trả tiền quét dọn sân vườn, thu gom rác khu TT: 16.200.000đ.          

            - Chi trả tiền quét dọn sân vườn, thu gom rác khu ĐT: 9.000.000đ.          

            - Giấy vệ sinh: 30.240.000đ.

            - Chổi quét lớp: 4.680.000đ.

            - Chổi quét nhà VS: 4.680.000đ.

            - Cọ nhà VS: 1.440.000đ.

            - Bộ cây lau nền nhà: 4.320.000đ

            - Chổi lau khô: 4.080.000đ.

            - Gang tay, ủng: 3.360.000đ.

            - Chổi quét mạng nhện: 1.800.000đ

            - Chổi lúa, rễ dừa, hót rác, thùng đựng rác...: 3.432.000đ.

            5. Các khoản thu khác: Đồ dùng, đồ chơi và học liệu  

    + Thu các khối như sau: 
             - Trẻ nhà trẻ: 140.000đ/trẻ/năm học. 

              - Trẻ mẫu giáo 3 + 4 tuổi: 160.000đ/trẻ/năm học.

              - Trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 190.000đ/trẻ/năm học. 

                                                             Dự kiến tổng thu: 91.170.000đ.
  + Phần chi: Tổng thu: 91.170.000đ.
  - Mua đồ dùng bổ sung khối Nhà trẻ: 11.760.000đ
  - Mua đồ dùng bổ sung  MG 3T: 21.440.000đ
  - Mua đồ dùng bổ sung MG 4T: 23.200.000đ
  - Mua đồ dùng bổ sung MG 5T: 34.770.000đ

(Bảng kê chi tiết danh mục cần mua từng khối lớp đính kèm).

            => Các khoản thu - chi được quyết toán trên thực tế hóa đơn và hoán chuyển đổi sang nhau.
 Trên đây là Kế hoạch thu, chi các khoản thu năm học 2024 - 2025 của Trường mầm non Định Sơn.Vậy Trường mầm non Định Sơn lập kế hoạch thu, chi kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, thẩm định, phê duyệt./.
	Nơi nhận:                                                                                                                                                                            

 - Như kính gửi;

 - Lưu: HS.
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